
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /BC-SCT Khánh Hòa, ngày       tháng      năm  2026

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ THÁNG 08

Thực hiện Thông báo số 452/TB-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh về

Kết luận của đồng chí Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh về công tác

chuyển đổi số của tỉnh Khánh Hòa. 

Căn cứ mẫu báo cáo chung về kết quả triển khai chuyển đổi số kèm theo

Công văn số 3095/STTTT-CNTTBCVT ngày 18/10/2022 của Sở Thông tin và

Truyền thông (nay là Sở Khoa học và Công nghệ), Sở Công Thương báo cáo tình

hình triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số tháng 08 như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ THÁNG 08

NĂM 2026

1) Ban hành Công văn số 3582/SCT-VP ngày 23/07/2026 về việc lấy ý kiến

đối với hồ sơ nhiệm vụ xây dựng “Hệ thống thông tin dữ liệu ngành Công

Thương”.

2) Tham dự Lớp bồi dưỡng “Tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính,

đầu tư ứng dụng CNTT và chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước” theo Công

văn số 4360/SKHCN-CĐS ngày 24/07/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ.

3) Ban hành Kế hoạch số 84/KH-SCT ngày 31/07/2026 Triển khai thực hiện

Kế hoạch 7834/KH-UBND ngày 18/06/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

Thực hiện Chương trình Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn

đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

4) Ban hành Công văn số 3768/SCT-VP ngày 03/08/2026 về việc đẩy mạnh

triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch 1489/KH-UBND trên phần mềm Theo dõi

nhiệm vụ.

5) Ban hành Công văn số 3818/SCT-VP ngày 05/08/2026 về việc thúc đẩy,

triển khai chuyển đổi IPv6, triển khai IPv6 only trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm

2026.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ THÁNG

TIẾP THEO



1) Triển khai Quyết định số 4409/QĐ-BKHCN ngày 24/12/2025 của Bộ Khoa

học và Công nghệ theo Công văn số 3513/UBND-KGVX ngày 05/03/2026 của

UBND tỉnh.

2) Triển khai triển khai thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa (Kế hoạch số 2743/KH-UBND ngày 12/02/2026).

3) Triển khai Kế hoạch số 4786/KH-UBND ngày 03/04/2026 của UBND tỉnh

về việc Nâng cao chỉ số xếp hạng đánh giá chuyển đổi số (DTI) tỉnh Khánh Hòa

năm 2026 và các năm tiếp theo.

4) Triển khai Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 06/04/2026 của UBND

tỉnh về việc Phê duyệt Chiến lược dữ liệu tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030.

5) Triển khai Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 14/05/2026 của UBND

tỉnh về việc Ban hành Chiến lược Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 –

2030.

6) Triển khai Kế hoạch số 7167/KH-UBND ngày 02/06/2026 của UBND tỉnh

về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04/11/2025 của

Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị,

quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0) trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa.

7) Triển khai Kế hoạch số 5881/KH-UBND ngày 30/04/2026 của UBND tỉnh

về việc Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 – 2030.

8) Triển khai Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 15/06/2026 của UBND

tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2026-

2030 và định hướng đến năm 2045.

9) Triển khai Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 15/06/2026 của UBND

tỉnh về việc Phê duyệt Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành triển khai năm 2026.

10) Triển khai Kế hoạch số 9910/KH-UBND ngày 05/08/2026 của UBND

tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP ngày 29/7/2026 của Ban

Chỉ đạo của Chính phủ và Kế hoạch số 11-KH/BCĐ ngày 28/7/2026 của Ban Chỉ

đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI KẾ

HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN CHỈ ĐẠO VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC,

CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH KHÁNH

HÒA NĂM 2026 (Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 27/01/2026):



STT Tên nhiệm vụ Thời gian

hoàn thành

Kết quả/sản phẩm

1 Ban hành kế hoạch chi tiết triển khai các nhiệm vụ

năm 2026

20/01/2026 Hoàn thành (Kế hoạch

số 12/KH-SCT ngày

20/01/2026)

2 Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ,

đổi mới sáng tạo

Gửi về Sở

Khoa học và

công nghệ

trước

15/05/2026

Hoàn thành (Công văn

số 2265/SCT-VP ngày 

18/05/2026)

3 Tạo lập cơ sở dữ liệu các ngành, địa phương và

đưa vào khai thác, sử dụng

Bắt đầu từ

tháng

4/2026

(Hoàn thành

trong Quý

IV/2026)

Công văn số

3582/SCT-VP ngày

23/07/2026 về việc lấy

ý kiến đối với hồ sơ

nhiệm vụ xây dựng

“Hệ thống thông tin dữ

liệu ngành Công

Thương”

4 Triển khai thực hiện Chương trình/Kế hoạch kích

cầu tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường

số; tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển thương

mại điện tử tỉnh Khánh Hòa

12/2026 Ban hành Kế hoạch số

49/KH-SCT ngày

08/04/2026 về việc

Triển khai thực hiện

nhiệm vụ, chương trình

phát triển thương mại

điện tử năm 2026; 

Công văn số

1140/SCT- TMXNK

ngày 13/03/2026 về

việc phối hợp đề xuất

nhiệm vụ, kinh phí và

góp ý dự thảo Kế

hoạch phát triển

thương mại điện tử

tỉnh Khánh Hòa năm

2026



STT Tên nhiệm vụ Thời gian

hoàn thành

Kết quả/sản phẩm

5 Triển khai các hoạt động, nhiệm vụ mới về chuyển

đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và các

hệ thống ứng dụng, cơ sở dữ liệu chuyên ngành từ

cấp tỉnh đến cấp xã trong lĩnh vực quản lý

12/2026 Công văn số

3582/SCT-VP ngày

23/07/2026 về việc lấy

ý kiến đối với hồ sơ

nhiệm vụ xây dựng

“Hệ thống thông tin dữ

liệu ngành Công

Thương”

IV. BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÁC NHIỆM VỤ CẤN THỰC HIỆN

TRONG NĂM 2026 THEO PHỤ LỤC II CÔNG VĂN 8650/CAT-

PTM(NQ57): theo Phụ lục Báo cáo

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Hiện nay, Hệ thống IOC yêu cầu cập nhật trường dữ liệu “Năng lực sản xuất

của sản phẩm công nghiệp” với tần suất báo cáo định kỳ hằng năm. Tuy nhiên,

việc thu thập, tổng hợp và cập nhật chỉ tiêu này gặp khó khăn do chưa được bố trí

kinh phí thực hiện, đồng thời chưa có cơ chế, chế tài để yêu cầu các đơn vị liên

quan cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời.

Bên cạnh đó, chỉ tiêu năng lực sản xuất sản phẩm công nghiệp hiện được Bộ

Công Thương tổ chức điều tra, thu thập thông tin theo chu kỳ 02 năm/lần. Do vậy,

nguồn dữ liệu phục vụ báo cáo không được cập nhật hằng năm. Để bảo đảm tính

khả thi, phù hợp với thực tế triển khai và thống nhất với tần suất thu thập dữ liệu

của Bộ Công Thương, đề nghị điều chỉnh tần suất báo cáo chỉ tiêu “Năng lực sản

xuất của sản phẩm công nghiệp” trên Hệ thống IOC từ hằng năm sang 02 năm/lần.

Nơi nhận (VBĐT):

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Công an tỉnh;

- Lưu: VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Tấn Hải

  



Phụ lục

TÌNH HÌNH CÁC NHIỆM VỤ CẤN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2026 THEO PHỤ LỤC II CÔNG VĂN 8650/CAT-PTM(NQ57)

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SCT ngày     /   /2026 của Sở Công Thương)

TT Tên nhiệm vụ
Cơ quan 

chủ trì

Cơ quan phối

hợp

Kết quả dự

kiến năm

2026

Thời gian

hoàn thành

Dự kiến

thời gian

hoàn

thành

Kết quả

thực hiện

trong

tháng

Dự kiến

công tác

tháng

sau

I
Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, 

khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh Khánh Hòa

1. Huy động người có uy tín trong cộng đồng,

những người có ảnh hưởng, uy tín tốt trên

các nền tảng mạng xã hội tham gia truyền

thông, lan tỏa phong trào “học tập số”

Các sở, ban,

ngành, các

địa phương

Sở Khoa học

và Công nghệ,

Sở Giáo dục

và Đào tạo

Văn bản

triển khai
12/2026 12/2026 Chưa có

Tiếp tục

nghiên

cứu, tham

mưu

2. Đề xuất tôn vinh, biểu dương, khen thưởng

kịp thời, xứng đáng đối với các sở, ban,

ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân

liên quan có thành tích tiêu biểu trong phát

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng

tạo và chuyển đổi số

Các sở, ban,

ngành, địa

phương, các

tổ chức

Sở Nội vụ, Sở

Khoa học và

Công nghệ

Văn bản

triển khai
12/2026 12/2026 Chưa có

Tiếp tục

nghiên

cứu, tham

mưu

II Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một 

lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

3.

Tham mưu triển khai, nghiên cứu, đề xuất

hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù trong

các ngành, lĩnh vực

Sở, ban

ngành

Cơ quan, đơn

vị liên quan

Văn bản

triển khai
12/2026

12/2026

CV

3468/SCT

-PC ngày

17/07/202

6

Tiếp tục

tham mưu

triển khai

III Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

4.
Giải pháp cải thiện chỉ số Đổi mới sáng tạo

cấp địa phương (PII)

- Kế hoạch Nâng cao số lượng Dự án hoạt

động sản xuất trong khu công nghiệp và

Sở Công

Thương, Ban

Quản lý Khu

Sở Khoa học

và Công nghệ

Kế hoạch

thực hiện
12/2026



TT Tên nhiệm vụ
Cơ quan 

chủ trì

Cơ quan phối

hợp

Kết quả dự

kiến năm

2026

Thời gian

hoàn thành

Dự kiến

thời gian

hoàn

thành

Kết quả

thực hiện

trong

tháng

Dự kiến

công tác

tháng

sau

Dự án đầu tư vào khu công nghiệp kinh tế và khu

công nghiệp

5.

Triển khai các chính sách phát triển hạ tầng

năng lượng, nhất là năng lượng mới, năng

lượng sạch (Điện mặt trời, Điện gió, Điện

khí LNG, Điện hạt nhân). Quản lý chặt

chẽ, khai thác, sử dụng có hiệu quả các

nguồn tài nguyên thiên nhiên của địa

phương.

Sở Công

thương

Sở, ban ngành,

địa phương

Văn bản

triển khai
12/2026 12/2026 Chưa có

Tiếp tục

nghiên

cứu, tham

mưu

6.

Triển khai Đề án của thủ tướng Chính phủ

thử nghiệm chính sách nhằm thúc đẩy

nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển

giao công nghệ trong các ngành, lĩnh vực

như: Hải dương học, công nghệ sinh học,

thủy sản, công nghệ sản xuất giống thủy

sản, công nghệ nuôi trồng và chế biến thủy

sản, vắc xin và sinh phẩm y tế, ứng dụng

công nghệ vào dịch vụ, du lịch, công

nghiệp, năng lượng, công nghệ sinh học,

đô thị, xây dựng…

Các sở, ban,

ngành

Các cơ quan,

đơn vị liên

quan

Văn bản

triển khai
12/2026 12/2026 Chưa có

Tiếp tục

nghiên

cứu, tham

mưu

IV
Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số của tỉnh

7.

Triển khai các chính sách đặc thù thu hút,

tuyển dụng, đãi ngộ và trọng dụng nhân lực

chuyển đổi số làm việc tại các cơ quan nhà

nước, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng,

phù hợp theo đặc thù lĩnh vực, vùng, miền

Các sở, ban,

ngành, địa

phương

Sở Khoa học

và Công nghệ,

Sở Nội vụ

Kế

hoạch/Văn

bản triển

khai

12/2026
12/2026 Chưa có

Tiếp tục

nghiên

cứu, tham

mưu

V
Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; 

nâng cao hiệu quả quản trị của địa phương, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh

8.
Triển khai thực hiện Chương trình/Kế

hoạch kích cầu tiêu dùng sản phẩm, dịch

Sở Công

thương

Các sở,

ngành, địa
12/2026 12/2026 Tổ

chức Hội

Tiếp tục

thực hiện



TT Tên nhiệm vụ
Cơ quan 

chủ trì

Cơ quan phối

hợp

Kết quả dự

kiến năm

2026

Thời gian

hoàn thành

Dự kiến

thời gian

hoàn

thành

Kết quả

thực hiện

trong

tháng

Dự kiến

công tác

tháng

sau

vụ trên môi trường số; tiếp tục triển khai kế

hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh

Khánh Hòa

phương nghị Kết

nối cung -

cầu giữa

doanh

nghiệp

tỉnh

Khánh

Hòa với

Hệ thống

Siêu thị

Tứ Sơn

năm 2026.

Tổ
chức Hội

nghị Xúc

tiến

thương

mại, kết

nối B2B

Khánh

Hòa -

Nhật Bản

và triển

khai các

giải pháp

thúc đẩy

doanh

nghiệp

xuất khẩu

sử dụng

dịch vụ

cảng biển.

Thông

Quyết

định số

334/QĐ-

UBND

ngày

28/01/202

6 và Kế

hoạch số

4744/KH-

UBND

ngày

02/4/2026

của

UBND

tỉnh

Khánh

Hòa



TT Tên nhiệm vụ
Cơ quan 

chủ trì

Cơ quan phối

hợp

Kết quả dự

kiến năm

2026

Thời gian

hoàn thành

Dự kiến

thời gian

hoàn

thành

Kết quả

thực hiện

trong

tháng

Dự kiến

công tác

tháng

sau

báo số

115/TB-

SCT ngày

04/5/2026

Thông
báo số

204/TB-

SCT ngày

26/6/2026

9.

Triển khai các hoạt động, nhiệm vụ mới về

chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan,

đơn vị và các hệ thống ứng dụng, cơ sở dữ

liệu chuyên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã

trong lĩnh vực quản lý

Các Sở,

ban ngành

Sở Khoa học

và Công

nghệ,

UBND cấp

xã

Mỗi Sở,

ngành có tối

thiểu 01

hoạt động,

nhiệm vụ,

hệ thống

thông tin

được triển

khai

12/2026 12/2026

Công văn

số

3582/SCT

-VP ngày

23/07/202

6

Tiếp tục

triển khai

Quyết

định số

2073/QĐ-

UBND

ngày

15/06/202

6 của

UBND

tỉnh

Khánh

Hòa

10.

Xây dựng, triển khai các nền tảng số thuộc

các ngành du lịch, dịch vụ, tài nguyên, môi

trường, y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao

thông vận tải,… nhằm tăng cường công tác

giám sát, điều hành và quản lý, điều hành ở

các lĩnh vực thiết yếu

Các sở,

ban,

ngành, địa

phương

Văn bản

triển khai
12/2026 12/2026 Chưa

có

Tiếp

tục

nghiên

cứu,

tham

mưu

11.
Tạo lập cơ sở dữ liệu các ngành, địa

phương và đưa vào khai thác, sử dụng

Các sở,

ban, ngành,

UBND cấp

Sở Khoa

học và

Công nghệ

Hệ thống

Cơ sở dữ

liệu

Bắt đầu từ

tháng

4/2026

(Hoàn

12/2026

Công văn

số

3582/SCT

Tiếp tục

triển khai

Quyết



TT Tên nhiệm vụ
Cơ quan 

chủ trì

Cơ quan phối

hợp

Kết quả dự

kiến năm

2026

Thời gian

hoàn thành

Dự kiến

thời gian

hoàn

thành

Kết quả

thực hiện

trong

tháng

Dự kiến

công tác

tháng

sau

xã thành trong

Quý

IV/2026)

-VP ngày

23/07/202

6

định số

2073/QĐ-

UBND

ngày

15/06/202

6 của

UBND

tỉnh

Khánh

Hòa
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